
STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc Tổ chức cơ sở Đảng đề nghị Ghi chú

1 Nguyễn Anh Tuấn 01/02/1978

Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên VNPT Can Lộc Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh

2 Nguyễn Huy Hậu 22/02/1985

Xã Kim Song Trường, 

huyện Kim Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên VNPT Can Lộc Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh

3 Nguyễn Thị Mai 04/02/1984
Xã Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên VNPT Hương Khê Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh

4 Nguyễn Thị Nguyệt 19/05/1985

 Xã Đồng Môn, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên
Văn phòng Trung 

tâm Kinh doanh
Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh

5 Phùng Xuân Tiến 19/07/1983
Phường Hưng Trí, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Trung tâm Điều 

hành thông tin
Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh

6 Nguyễn Doãn Phượng 29/08/1981
Xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân VNPT Thạch Hà Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh
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STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc Tổ chức cơ sở Đảng đề nghị Ghi chú

7 Nguyễn Đình Lộc 21/02/1987
Xã Tân Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối 

các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh

8 Hoàng Thị Hiền 22/10/1988

Xã Cẩm Lộc, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Chuyên 

viên

Trung tâm Hỗ trợ 

phát triển doanh 

nghiệp và xúc tiến 

đầu tư

Đảng bộ Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh

9 Nguyễn Thị Thanh 21/05/1994
Xã Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Khố Phổ thông - 

Mầm non

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

10 Nguyễn Thị Thảo 13/03/1994
Thị trấn Đức Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Khố Phổ thông - 

Mầm non
Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

11 Đinh Thị Xoan 09/06/2003
Xã Sơn Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

12
Trần Dương Khánh 

Huyền
10/12/2003

Xã Sơn Phú, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

13 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18/08/2002
Xã Tùng Châu, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh



STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc Tổ chức cơ sở Đảng đề nghị Ghi chú

14 Dương Thị Ngọc Tú 01/09/2002

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

15 Nguyễn Bích Ngọc 24/11/2002
Xã Hùng Tiến, huyện 

Hùng Đàn, tỉnh Nghệ An
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

16 Nguyễn Ngọc Diệp 30/07/2002
Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

17 Hoàng Thị Oanh 02/03/1998
Xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

18 Nguyễn Ngọc Lan Nhi 09/04/2005
Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

19 Trương Thị Cẩm 02/02/2005
Xã Thạch Kênh, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

20 Nguyễn Thị Thúy Anh 27/02/2005

Phường Hải Lĩnh, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh
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21 Trần Thị Ngọc 02/09/2005
Xã Anh Sơn, thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

22 Lê Thị Hạnh 23/06/2005
Xã Thạch Mỹ, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

23 Phan Văn Việt Hoàng 37448
Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

24 Trần Thị Mỹ Thuận 10/10/2001

Xã Cẩm Thạch, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

25 Hoàng Thị Thu 24/02/2002

Thị trấn Tiên Điền, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh

Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

26 Đoàn Thị Ngọc Ánh 24/09/2002

Xã Hương Vĩnh, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

27 Nguyễn Thị Xuân Thịnh 03/02/2002

Xã Cẩm Quang, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh
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28 Nguyễn Thị Thúy Hằng 28/02/2003

Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

29 Đặng Thị Quỳnh 19/7/2003

Xã Nam Phúc Thăng, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

30 Nguyễn Thanh Trang 30/10/2002
Xã Yên Hòa, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

31 Trần Thị Hải Yến 19/04/2004
Xã Đan Trường, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
Sinh viên Khoa Sư phạm Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

32 Phạm Thị Hằng 01/05/1993
Xã Thuận Lộc, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Giảng viên

Kỹ thuật Y học - Y 

học cơ sở - Y học 

cộng đồng

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

33 Sử Như Ngọc 30/01/1997
Phường Kỳ Long, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên Cơ sở Vũng Áng

Đảng bộ Trường Cao đẳng 

Công nghệ

34 Võ Minh Nhật 07/01/1997

Xã Cẩm Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Chuyên 

viên
Văn phòng

Đảng bộ Thanh tra tỉnh Hà 

Tĩnh
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35 Nguyễn Đăng Long 27/03/1982

Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Công nhân
Công ty Cổ phần 

Chăn nuôi Mitraco

Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng 

sản và Thương mại Hà Tĩnh

36 Võ Thị Hằng 03/08/1984
Xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Phó phòng

Công ty Cổ phần 

Chăn nuôi Mitraco

Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng 

sản và Thương mại Hà Tĩnh

37 Nguyễn Thị Hoài Nam 08/10/1987

Xã Sơn Giang, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên

Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm Hà 

Tĩnh

Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

38 Lê Hồ Bảo Khánh 21/09/1996

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Văn phòng Sở Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

39 Lê Thị Anh 09/08/1994
Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm 

nghiệm 

viên

Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm 

Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

40 Hà Thị Mai Hạnh 26/08/1992

Xã An Hòa Thịnh, 

huyện Hương Sơn, tỉnh 

Hà Tĩnh

Kiểm 

nghiệm 

viên

Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm 

Hà Tĩnh

Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh

41 Phạm Văn Quốc 12/11/1997
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sĩ

1, Đảng bộ BP 

Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật

Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh
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42 Hà Huy Hoàng 06/03/1982

Xã Cẩm Hưng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Viên chức

Ban quản lý di tích 

cố Tổng Bí thư Hà 

Huy Tập

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Hà Tĩnh

43 Nguyễn Văn Hùng 07/08/1989

Xã Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên
Kỹ thuật sản xuất 

chương trình

Đảng bộ Đài Phát thanh & 

Truyền hình Hà Tĩnh

44 Lê Thị Vân 20/10/1994
Xã Hộ Độ, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Phòng giao dịch 

Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện 

Vũ Quang

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội

45 Lê Doãn Dương 07/08/1995
Xã Đức Giang, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên 

Chi cục Thuế Khu 

vực Thạch Hà - Lộc 

Hà 

Đảng bộ Cục thuế

46 Lê Hồng Hải 09/08/1995
Xã Thái Sơn, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An 

Công chức 

Thuế 

 Chi cục Thuế 

huyện Nghi Xuân 
Đảng bộ Cục thuế

47 Trần Bá Thạch 26/07/1997
Xã Tùng Ảnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Công chức 

Thuế 

 Chi cục Thuế 

huyện Nghi Xuân 
Đảng bộ Cục thuế

48 Phan Thị Giang Thanh 03/08/1999
Xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Văn phòng Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn
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49 Vũ Ánh Nguyệt 31/10/1997
Xã Hồng Minh, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Chuyên 

viên
Văn phòng Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn

50 Trần Thị Quỳnh Trang 04/12/1990

Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh

Chuyên 

viên

Tổ chức - Văn 

phòng - Pháp chế

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

51 Nguyễn Doãn Tường 05/02/1984

Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Công nhân
Điện lực Cẩm 

Xuyên

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

52 Nguyễn Duy Minh 29/06/1996
Xã Thạch Kim, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân

Đội quản lý vận 

hành lưới điện cao 

thế Hà Tĩnh

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

53 Hà Tuấn Anh 21/07/1989
Xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân

Đội quản lý vận 

hành lưới điện cao 

thế Hà Tĩnh

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

54 Phan Chí Hoàng 28/08/1986
Xã Thạch Khê, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân

Đội quản lý vận 

hành lưới điện cao 

thế Hà Tĩnh

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

55
Dương Nguyễn Anh 

Tuấn
16/03/1993

Xã Trường Sơn, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân

Điện lực Hương 

Khê

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh
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56 Trần Thế Hùng 25/03/1989
Xã Tùng Ảnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
Công nhân

Điện lực Hương 

Khê

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

57 Lê Đức Thuần 20/09/1989

Xã Hương Xuân, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Công nhân
Điện lực Hương 

Khê

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh

58 Lê Thị Nhung 06/02/1982
Xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Phó phòng 1

Đảng bộ Công ty Cổ phần Phát 

triển Công nghiệp - Xây lắp và 

Thương mại Hà Tĩnh

59 Nguyễn Viết Thành Lưu 25/03/1995

Xã Phong Bình, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Kỹ thuật 

viên 
Lâm Sàng II

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi 

chức năng

60
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền
13/10/1995

Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Phó trưởng 

khoa

Dược - Cận lâm 

sàng

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức 

năng

61 Nguyễn Vũ Linh 12/06/1987

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Kỹ thuật 

viên

Dược - Cận lâm 

sàng

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức 

năng

62
Nguyễn Thị Hương 

Giang
13/12/1992

Xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Điều dưỡng
Các phòng chức 

năng

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức 

năng
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63 Trần Thị Thanh 03/04/1982
Phường Đậu Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điều dưỡng Lâm Sàng II

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức 

năng

64 Trần Mai Kỳ Duyên 23/07/1994
Xã Long Khánh, huyện 

Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Kế toán 

viên

Kế hoạch - Tài 

chính

Đảng bộ Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng công trình 

Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

65 Ngô Phúc Việt 11/08/1999
Xã Thạch Văn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ PA06 Đảng bộ Công an tỉnh

66 Lê Văn Dũng 15/08/2002
Xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

67 Đặng Bá Bắc 16/04/2003
Xã Sơn Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ PC11 Đảng bộ Công an tỉnh

68
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
27/10/1997

Phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Cán bộ PC10 Đảng bộ Công an tỉnh

69 Lưu Văn Đại Dương 20/10/2003

Xã Cẩm Vịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ PC10 Đảng bộ Công an tỉnh
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70 Lê Thị Thu Dung 05/09/1990

Xã Tân Mỹ Hà, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Công nhân 

viên
PC07 Đảng bộ Công an tỉnh

71 Trần Văn Bản 06/06/2003
Xã Đức Bồng, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ PC07 Đảng bộ Công an tỉnh

72 Nguyễn Mạnh Cường 02/04/2000
Xã Cẩm Hà, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ PC07 Đảng bộ Công an tỉnh

73 Đậu Tuấn Bảo 12/03/2003
Xã Thạch Hải, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ PC07 Đảng bộ Công an tỉnh

74 Lê Doãn Chương 22/04/1997

Phường Nam Hồng, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ PV01 Đảng bộ Công an tỉnh

75 Đỗ Văn Khoa 14/03/1990

Xã Cẩm Hưng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ 4
Đảng bộ Ngân hàng TMCP 

Công thương Hà Tĩnh

76 Nguyễn Bá Tùng 25/05/1993

Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ 4
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công 

thương Hà Tĩnh



STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc Tổ chức cơ sở Đảng đề nghị Ghi chú

77 Phạm Thị Thanh Loan 31/03/1987
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ 4

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công 

thương Hà Tĩnh

78 Nguyễn Thị Thu Dung 09/12/1996

Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ 4
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công 

thương Hà Tĩnh

79 Nguyễn Quý Anh 01/03/1993
Xã An Dũng, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ 4

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công 

thương Hà Tĩnh


		dukhoicaccoquantinh@hatinh.dcs.vn
	2024-07-19T17:35:07+0700




